[bookmark: _Hlk229043302]PHỤ LỤC IV: 
CHÍNH SÁCH VỀ TÍN DỤNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số……/BC-STC ngày      tháng     năm 2026)

I. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THỰC HIỆN THÔNG QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
	STT
	Căn cứ
	Đối tượng thụ hưởng
	Nội dung, mục đích vay
	Mức cho vay /hỗ trợ
	Thời hạn/Lãi suất

	1
	
- Luật Việc làm năm 2025; 
- Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ.
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh.
	Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; vốn vay sử dụng để đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, mở rộng nhà xưởng...
	Đối với cơ sở SXKD: tối đa 10 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng/01 lao động được hỗ trợ tạo, duy trì, mở rộng việc làm.
	Thời hạn: tối đa 120 tháng.
Lãi suất chung: 7,9248%/năm; lãi suất ưu đãi: 6,24%/năm đối với cơ sở SXKD sử dụng từ 30% lao động trở lên thuộc nhóm ưu tiên theo quy định.
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	- Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ; 
- Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ;
- Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 07/04/2026 của Chính phủ.
	Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn; cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thuê.
	Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê; xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để cho thuê.
	Chủ đầu tư: để bán, cho thuê mua tối đa 70% dự án và tối đa 70% giá trị TSBĐ; để cho thuê tối đa 80% dự án và tối đa 80% giá trị TSBĐ.
Cá nhân xây dựng/cải tạo nhà ở để cho thuê: tối đa 70% dự án và tối đa 70% giá trị TSBĐ.
	Chủ đầu tư: để bán tối đa 10 năm; cho thuê mua tối đa 15 năm; cho thuê tối đa 20 năm.
Cá nhân xây dựng/cải tạo nhà ở để cho thuê: tối đa 20 năm.
Lãi suất theo quy định từng thời kỳ của NHCSXH/TCTD.
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	Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/8/2023
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.
	Vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.
	Tối đa 02 tỷ đồng/dự án và tối đa 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.
	Thời hạn: tối đa 120 tháng.
Lãi suất: 6,24%/năm; nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.


II. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THỰC HIỆN THÔNG QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
	STT
	Căn cứ
	Đối tượng thụ hưởng
	Nội dung, mục đích vay
	Mức cho vay/hỗ trợ
	Thời hạn/Lãi suất
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- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; - Nghị định số 116/2018/NĐ-CP; - Nghị định số 156/2025/NĐ-CP; - Thông tư số 29/2025/TT-NHNN.
	Cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào, sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp.
	Chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến, tiêu thụ; phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn nông thôn; sản xuất giống; phát triển ngành nghề nông thôn; chương trình nông thôn mới; các chương trình kinh tế liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
	Theo thỏa thuận giữa TCTD và khách hàng.
Cho vay không có tài sản bảo đảm: tối đa 500 triệu đồng đối với tổ hợp tác, hộ kinh doanh; tối đa 03 tỷ đồng đối với chủ trang trại; tối đa 05 tỷ đồng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
	Thời hạn theo chu kỳ SXKD, thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn TCTD.
Lãi suất thỏa thuận phù hợp quy định NHNN từng thời kỳ; lãi suất ngắn hạn lĩnh vực ưu tiên hiện theo quy định của NHNN.
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	Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017
	Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án, phương án ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Cho vay thực hiện dự án, phương án ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.
	Theo thỏa thuận giữa TCTD và khách hàng.
	Lãi suất thấp hơn 0,5% - 1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn; có thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm tiền vay.
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	Thông tư số 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-NHNN
	Tổ chức, cá nhân là người cư trú; doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu; khách hàng có nhu cầu vốn thuộc trường hợp được vay ngoại tệ theo quy định.
	Thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; nhu cầu vốn trong nước nhằm thực hiện phương án SXKD hàng hóa xuất khẩu qua biên giới; đầu tư ra nước ngoài đối với dự án công trình quan trọng quốc gia.
	Theo thỏa thuận và quy định pháp luật về cho vay ngoại tệ.
	Thực hiện theo quy định của NHNN và thỏa thuận giữa TCTD với khách hàng.
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	Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.
	Pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố; gồm chủ đầu tư và người mua nhà.
	Cho vay đối với chủ đầu tư dự án và người mua nhà tại các dự án thuộc danh mục công bố. Mỗi người mua nhà được vay 01 lần để mua 01 căn hộ; mỗi dự án của chủ đầu tư được tham gia chương trình 01 lần.
	Quy mô chương trình đến khi doanh số giải ngân đạt 145.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030.
	Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi: chủ đầu tư 03 năm, người mua nhà 05 năm kể từ ngày giải ngân. Lãi suất 01/01/2026-30/6/2026: 6,1%/năm đối với chủ đầu tư; 5,6%/năm đối với người mua nhà. Hết thời gian ưu đãi, lãi suất do NHTM và khách hàng thỏa thuận.
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	- Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 27/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ;
- Văn bản số 8364/NHNN-TD ngày 11/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 1490/QĐ-TTg
	Cá nhân, hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia thực hiện Đề án theo danh sách do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố.
	Cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
	Mức cho vay do TCTD và khách hàng thỏa thuận phù hợp quy định pháp luật. Nguồn vốn cho vay là nguồn vốn tự huy động của ngân hàng.
	Lãi suất thấp hơn tối thiểu 01%/năm so với lãi suất cho vay của kỳ hạn tương ứng đang áp dụng đối với khách hàng cùng kỳ hạn/cùng nhóm. Giai đoạn thí điểm đến hết năm 2025; giai đoạn mở rộng sau thí điểm đến năm 2030.
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- Văn bản số 10825/NHNN-TD ngày 08/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 10/4/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 366/NQ-CP ngày 12/11/2025 của Chính phủ
	Doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn để đầu tư các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược do các bộ cung cấp danh mục.
	Đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược.
	Quy mô chương trình tối đa 500.000 tỷ đồng; giai đoạn 2025-2026 khoảng 100.000 tỷ đồng, giai đoạn 2027-2030 phân bổ và mở rộng theo tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn.
	Lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% - 1,5%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng cho vay. Thời gian áp dụng ưu đãi tối thiểu 02 năm kể từ ngày giải ngân từng lần, không vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận; chương trình triển khai đến hết năm 2030 hoặc đến khi đạt quy mô cho vay.


III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
	STT
	Căn cứ
	Đối tượng thụ hưởng
	Nội dung, mục đích vay
	Mức cho vay / hỗ trợ
	Thời hạn / Lãi suất

	1
	Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
	Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
	Ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành.
	Mức hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án.
	Thời gian hỗ trợ: tối đa 08 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; tối đa 06 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; tối đa 05 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư. Doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập: 08 năm. Dự án liên kết chuỗi giá trị: theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm.




